	 TRƯỜNG TH & THCS TÂN PHÚC
TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN



	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


          Tân Phúc, ngày 27 tháng 3 năm 2024


BIÊN BẢN

Tổng hợp kết quả lựa chọn sách giáo khoa lớp 9
 Năm học 2024-2025
I. Thời gian, địa điểm, thành phần:

- Hôm nay, vào hồi 16h giờ 00 phút, ngày 27 tháng 3 năm 2024 tại phòng họp tổ KHTN trường TH & THCS Tân Phúc tiến hành họp lấy ý kiến, đánh giá sách giáo khoa lớp 9 các môn học năm học 2024-2025.

- Thành phần tham dự:

+ Chủ tọa: Bà Lương Thị Lên - tổ trưởng 
+ Thư ký: Bà Đỗ Thị Hôm - tổ phó
+ Cùng toàn thể các đồng chí giáo viên tổ KHTN
II. Nội dung:

Sau thời gian nghiên cứu các đồng chí trong tổ tiến hành bỏ phiếu kín lựa chọn SGK lớp 9 năm học 2024-2025 kết quả tổng hợp như sau:

A. Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống
1. Môn: Toán

	TT
	Tên sách
	Tác giả
	Tổ chức, cá nhân
	Kết quả
 lựa chọn

	1
	Toán 9, 
Tập 1, Tập 2

(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng.
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	4/4 = 100%

	2
	Toán 9,
Tập 1, Tập 2 (Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang.
	Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam (VEPIC) (Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm)
	0/4 = 0%

	3
	Toán 9, 
Tập 1, Tập 2

(Chân trời sáng tạo)
	Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh, Nguyễn Đặng Trí Tín.
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	0/4 = 0%

	4
	Toán 9, 

Tập 1, Tập 2 (Cùng khám phá)
	Lê Thị Hoài Châu (Tổng Chủ biên), Phạm Thị Thu Thủy (đồng Chủ biên), Trần Trí Dũng, Lê Đại Dương.
	Nhà xuất bản Đại học Huế
	0/4 = 0%


2. Môn: KHTN

	TT
	Tên sách
	Tác giả
	Tổ chức, cá nhân
	Kết quả
 lựa chọn

	1
	Khoa học tự nhiên 9 (Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn Long (đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, Tưởng Duy Hải, Nguyễn Thanh Hưng, Trần Văn Kiên, Đường Khánh Linh, Nguyễn Thị Hằng Nga, Vũ Công Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn Thị Thuần.
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	6/6 = 100%

	2
	Khoa học tự nhiên 9 (Cánh Diều)
	Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý (đồng Chủ biên), Lê Mạnh Cường, Phạm Thùy Giang, Vũ Thị Bích Huyền, Nguyễn Hữu Kiên, Nguyễn Thị Diệu Linh, Trần Đức Long, Đỗ Thị Quỳnh Mai, Đinh Trần Phương, Trương Anh Tuấn, Lê Thị Tươi, Dương Bá Vũ, Ngô Văn Vụ.
	Công ty Cổ phần Đầu tư xuất bản - Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC)

(Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm)
	0/6 = 0%

	3
	Khoa học tự nhiên 9

( Chân trời sáng tạo )
	Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám (đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, Trần Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng Vĩnh Phú, Nguyễn Tấn Trung.
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	0/6 = 0%


3. Môn: Công nghệ

	TT
	Tên sách
	Tác giả
	Tổ chức, cá nhân
	Kết quả
 lựa chọn

	1
	Công nghệ 9 - Định hướng nghề nghiệp

 (Kết nối tri thức với cuộc sống )
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú.
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	3/3 = 100%

	2
	Công nghệ 9 - Mô đun Lắp đặt mạng điện trong nhà

(Kết nối tri thức với cuộc sống )
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng.
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	3/3 = 100%

	3
	Công nghệ 9 - Mô đun Trồng cây ăn quả

( Kết nối tri thức với cuộc sống )
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào Quang Nghị.
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	0/3 = 0%

	4
	Công nghệ 9 - Mô đun Chế biến thực phẩm

( Kết nối tri thức với cuộc sống )
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Xuân Thành (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, Nguyễn Thị Hồng Tiến
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	0/3 = 0%

	5
	Công nghệ 9 - Định hướng nghề nghiệp (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên, kiêm Chủ biên); Nguyễn Thị Mai Lan.
	Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam (VEPIC) (Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh)
	0/3 = 0%

	6
	Công nghệ 9 - Mô đun Lắp đặt mạng điện trong nhà

( Cánh Diều )
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên); Nguyễn Thị Mai Lan, Vũ Thị Thu Nga; Hoàng Thị Phương Thảo, Trần Thị Như Trang.
	Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam (VEPIC) (Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh)
	0/3 = 0%

	7
	Công nghệ 9 - Mô đun Trồng cây ăn quả

( Cánh Diều )
	Nguyễn Tất Thắng (Tổng Chủ biên), Vũ Thanh Hải (Chủ biên), Vũ Thị Thu Hiền, Phạm Thị Bích Phương.
	Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam (VEPIC) (Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh)
	0/3 = 0%

	8
	Công nghệ 9 - Mô đun Chế biến thực phẩm

( Cánh Diều )
	Nguyễn Tất Thắng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Lan Hương (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Lan, Nguyễn Thị Thanh Thủy.
	Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam (VEPIC) (Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh)
	0/3 = 0%

	9
	Công nghệ 9 - Mô đun Nông nghiệp 4.0

( Chân trời sáng tạo )
	Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn Thị Cẩm Vân (Chủ biên), Nguyễn Thị Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, Nguyễn Thị Thúy.
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	0/3 = 0%

	10
	Công nghệ 9 - Mô đun Cắt may

( Chân trời sáng tạo )
	Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, Nguyễn Thị Thúy.
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	0/3 = 0%

	11
	Công nghệ 9 - Mô đun Lắp đặt mạng điện trong nhà

(Chân trời sáng tạo )
	Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, Nguyễn Thị Thúy.


	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	0/3 = 0%

	12
	Công nghệ 9 - Định hướng nghề nghiệp

( Chân trời sáng tạo )
	Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, Nguyễn Thị Thúy.
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	0/3 = 0%


4. Môn: Tin học

	TT
	Tên sách
	Tác giả
	Tổ chức, cá nhân
	Kết quả
 lựa chọn

	1
	Tin học 9 (Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai.
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	3/3 = 100%

	2
	Tin học 9 (Cánh diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Hồ Cẩm Hà (Chủ biên), Nguyễn Đình Hoá, Phạm Thị Lan, Phạm Thị Anh Lê, Nguyễn Thế Lộc, Nguyễn Chí Trung.
	Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam (VEPIC) (Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm)
	0/3 = 0%

	3
	Tin học 9 (Chân trời sáng tạo)
	Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Cổ Tồn Minh Đăng, Hồ Thị Hồng, Nguyễn Tấn Phong, Đoàn Thị Ái Phương, Đào Thị Thoả, Nguyễn Thanh Tùng.
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	0/3 = 0%


5. Môn: Giáo dục thể chất

	TT
	Tên sách
	Tác giả
	Tổ chức, cá nhân
	Kết quả
 lựa chọn

	1
	Giáo dục thể chất 9

 (Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung.


	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	3/3 =100%

	2
	Giáo dục thể chất 9 (Cánh diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Đặng Hoài An, Đinh Thị Mai Anh, Mai Thị Bích Ngọc, Nguyễn Văn Thành, Đinh Khánh Thu.
	Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam (VEPIC) (Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm)
	0/3 = 0%

	3
	Giáo dục thể chất 9

 (Chân trời sáng tạo )
	Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí Dũng (Chủ biên), Lê Minh Chí, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Thiên Lý, Lê Phước Thật, Nguyễn Thị Thủy Trâm, Phạm Thái Vinh.
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	0/3 = 0%


6. Môn: Âm nhạc

	TT
	Tên sách
	Tác giả
	Tổ chức, cá nhân
	Kết quả
 lựa chọn

	
	Âm nhạc 9

( Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Hiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Mai Anh, Vũ Ngọc Tuyên.
	Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam (VEPIC) (Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản Đại học Huế)
	1/1 =100%

	
	Âm nhạc 9

(Kết nối tri thức với cuộc sống )
	Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân.
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	0/1 =0%

	
	Âm nhạc 9

 (Chân trời sáng tạo )
	Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai (đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hảo (Chủ biên), Lương Diệu Ánh, Nguyễn Thị Ái Chiêu, Trần Đức Lâm, Lương Minh Tân.
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	0/1 =0%


7. Môn: Mỹ thuật

	TT
	Tên sách
	Tác giả
	Tổ chức, cá nhân
	Kết quả
 lựa chọn

	
	Mỹ thuật 9

 (Cánh Diều)
	Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Trần Từ Duy, Nguyễn Duy Khuê, Nguyễn Thị Mỵ, Nguyễn Thị Hồng Thắm.
	Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam (VEPIC) (Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm)
	0/1 =0%

	
	Mỹ thuật 9

 ( Kết nối tri thức với cuộc sống )
	Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Đoàn Thị Mỹ Hương (Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trương Triều Dương.
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	0/1 =0%

	
	Mỹ thuật 9

 (Chân trời sáng tạo bản 1 )
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân.
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	1/1 =100%

	
	Mỹ thuật 9

(Chân trời sáng tạo bản 2 )
	Nguyễn Thị May (Tổng Chủ biên), Hoàng Minh Phúc (Chủ biên), Nguyễn Văn Bình, Đào Thị Hà, Trần Đoàn Thanh Ngọc.
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	0/1 =0%


Sau thời gian làm việc khẩn trương nghiêm túc, tổ KHTN đã tổng lựa chọn bộ SGK lớp 9 năm học 2024-2025 và hoàn thiện hồ sơ gửi về BGH nhà trường. 
Biên bản được lập thành 02 bản, 01 bản lưu tại tổ, 01 bản gửi về BGH nhà trường. Biên bản được đọc thông qua cho toàn thể các đồng chí tham dự cuộc họp biết. 100% các đồng chí không ai có ý kiến gì khác.
	THƯ KÝ

Đỗ Thị Hôm


	TM. TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN
TỔ TRƯỞNG

Lương Thị Lên




7

